
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN CƯ JÚT                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 16/2021/HSST                    

Ngày 05/5/2021.                           

        

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Hà Ngân 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1)  Bà Phạm Thị Thơm - Giáo viên nghỉ hưu 

2) Bà Nguyễn Thị Thuận 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Thành Trung - Thư ký Toà án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút tham gia phiên tòa: Ông Hoàng 

Xuân Dương - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 05 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 15/2021/TLST-HS ngày 

30/03/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2021/QĐXXST-HS ngày  

22/4/2021, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Trọng H, tên gọi khác: Không; sinh năm 1969 tại Hải Phòng; 

nơi cư trú: Thôn 8, xã Đ, huyện C, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

văn hóa: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn 

Trọng S (đã chết) và bà Khúc Thị D (đã chết); vợ Nguyễn Thị H, và 02 (hai) con, sinh 

năm 2016 và 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 09/01/2021, đến 

ngày 11/01/2021 bị tạm giam cho đến nay. Có mặt 

- Người bị hại: Cháu Bùi Hảo Nh, sinh ngày 02/01/2013. Vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn 8, xã Đ, huyện C, tỉnh Đắk Nông. 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Chị Bùi Thị L (mẹ đẻ của cháu 

Nh). Có mặt. 

Địa chỉ: Thôn 8, xã Đ, huyện C, tỉnh Đắk Nông.  

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trọng H:  

1/ Ông Phạm Quang L – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp 

lý Nhà nước – Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

2/ Ông Y L – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

– Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông. có mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại Bùi Hảo Nh:  

1/ Bà Bùi Thị H – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước – Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông. Có mặt. 
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2/ Ông Hoàng Ngọc T – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp 

lý Nhà nước – Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 08 giờ 00 phút ngày 03/01/2021, Nguyễn Trọng H đi bộ đến nhà cháu 

Bùi Hảo Nh (sinh ngày 02/01/2013) tại thôn 8, xã Đ, huyện C và chơi đùa với cháu 

Nh. Trong lúc chơi đùa, H nảy sinh ý định dâm ô đối với cháu Nh, H nói cháu Nh sang 

nhà chơi rồi H đi về nhà trước. Khoảng 20 phút sau, cháu Nh cùng cháu Bùi Hảo A 

(sinh năm 2017) sang nhà H chơi. Tại gian nhà chính, cháu Bảo A ngồi trên giường 

của gia đình H ăn bim bim, H nói với cháu Nh “cho bác sờ một cái rồi bác cho mười 

nghìn” và H đưa 10.000 đồng cho cháu Nh, cháu Nh nhận tiền và không nói gì. H dắt 

cháu Nh vào gian bếp của gia đình, bế cháu Nh ngồi lên tấm phản. H để cháu Nh ngồi 

lưng dựa vào bao gạo, hai gối gấp, mông và hai bàn chân đặt trên tấm phản. H đứng 

dưới nền nhà ngay cạnh bên phải vị trí cháu Nh đang ngồi và dùng tay phải luồn vào 

bên trong quần cháu Nh, chạm trực tiếp và vuốt một cái từ hậu môn đến hết bộ phận 

sinh dục của cháu Nh rồi rút tay ra ngoài. H tiếp tục dùng hai tay kéo quần cháu Nh ra 

khỏi chân phải, ống quần phía bên trái được kéo xuống ngang đầu gối trái của cháu 

Nh. H cúi xuống nhổ nước bọt vào hậu môn và bộ phận sinh dục của cháu Nh, dùng 

tay trái cầm chân phải của cháu Nh nhấc lên, dùng tay phải tự cởi khóa quần của mình 

và móc dương vật ra ngoài, cầm dương vật và cho đầu dương vật chạm vào hậu môn, 

bộ phận sinh dục của cháu Nh, cọ sát lên xuống nhiều lần được khoảng 01 phút thì xuất 

tinh lên hậu môn của cháu Nh. Sau khi đã xuất tinh, H bế cháu Nh vào gian phòng tắm 

và để cho cháu Nh ngồi xổm, H dùng tay trái múc nước dội, tay phải cọ rửa hậu môn 

và bộ phân sinh dục của cháu Nh khoảng 10 giây cho sạch tinh trùng rồi mặc lại quần 

cho cháu Nh. 

Sau đó cháu Nh lấy 10.000 đồng do H đưa đi mua đồ ăn vặt hết. Khoảng 20 giờ 

ngày 03/01/2021, gia đình cháu Nh phát hiện sự việc đã trình báo cho cơ quan chức 

năng, H bỏ đi khỏi địa phương đến ngày 09/01/2021 đã đến cơ quan CSĐT Công an 

huyện đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện đã chứng minh được 

ngoài hành vi đã thực hiện trên thì vào khoảng 15 giờ ngày 02/01/2021, khi thấy các 

con của H là cháu S, cháu V đang chơi đùa với cháu Nh và A thì H nảy sinh ý định 

dâm ô với cháu Nh. H bế cháu Nh vào gian bếp của gia đình và để cháu Nh ngồi xổm 

trên tấm phản gỗ cao 64cm, 02 gối gấp, mông và bàn chân của cháu Nh đặt trên tấm 

phản. H đứng bên cạnh và  dùng tay phải luồn vào trong quần thun của cháu Nh, sờ và 

vuốt 05 ngón tay của mình từ hậu môn cho tới hết bộ phận sinh dục của cháu Nh rồi 

bế cháu Nh xuống.  

Trong quá trình điều tra, truy tố H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành 

vi phạm tội của mình, tác động gia đình bồi thường thiệt hại.  

Vật chứng thu giữ gồm: 

Các đồ vật là tài sản của H mặc, sử dụng khi phạm tội vào ngày 03/01/2021  
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- 01 quần vải dài 102cm; 01 quần sịp đùi; 01 thắt lưng dài 116cm; 01 ca nhựa 

màu xanh lục hình trụ tròn, cao 14,5cm; 01 bao nilông màu trong suốt, kích thước 122 

x 70cm là bao đựng gạo của gia đình H mà H đề cháu Nh ngồi dựa vào khi dâm ô.  

Các đồ vật là tài sản của cháu Nh khi bị xâm hại vào ngày 03/01/2021. 

- 01 bộ quần áo màu vàng sọc ca rô trắng; Áo cụt tay dài 46cm; quần đùi lưng 

thun, ống dài 29cm.  

Tại kết luận giám định pháp y số: 94/TD-TTPY ngày 04/01/2021 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận đối với cháu Bùi Hảo Nh: Màng trinh, các phần khác 

của bộ phận sinh dục không phát hiện tổn thương; Các cơ quan khác của cơ thể không 

phát hiện tổn thương. 

Tại bản Cáo trạng số: 18/CTr-VKS ngày 30/03/2021, Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Cư Jút đã truy tố bị cáo Nguyễn Trọng H về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 

tuổi” theo điểm b khoản 2 Điều 146 của Bộ luật Hình sự (BLHS).  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút vẫn giữ nguyên 

quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Trọng H về tội “Dâm ô đối với người dưới 

16 tuổi” theo điểm b khoản 2 Điều 146 của BLHS và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) 

áp dụng điểm b khoản 2 Điều 146; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của 

BLHS, xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng H từ 04 đến 05 năm tù. Ngoài ra đại diện VKS 

còn đề nghị giải quyết vấn đề xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự theo quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo H đã khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo đúng như hồ 

sơ thể hiện. Về bồi thường dân sự, bị cáo khai, đã tác động gia đình đã bồi thường cho 

cháu Nh số tiền 3.000.000 đồng, số tiền này được nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Bị cáo đồng ý bồi thường thêm số tiền 27.000.000đ theo 

yêu cầu của chị Bùi Thị L. 

Người bào chữa cho bị cáo nhất trí với tội danh Cáo trạng truy tố, và các điều 

luật  mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng, ngoài ra người bào chữa đề nghị áp 

dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 điều 51 Bộ luật tố tụng 

hình sự đối với số tiền 3.000.000đ mà bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị 

hại. 

Đại diện hợp pháp của bị hại và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 

hại không có yêu cầu gì thêm đối với bị cáo H. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

 [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS). Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 
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tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án. Như vậy HĐXX có đủ căn cứ để kết luận, vào ngày 02 và ngày 03/01/2021, 

tại nhà ở của mình thuộc thôn 8, xã Đ, huyện C, tỉnh Đắk Nông, bị cáo Nguyễn Trọng 

H đã có hành vi dâm ô đối với cháu Bùi Hảo Nh, sinh ngày 02/01/2013 hai lần. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 146 của BLHS. 

Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi  

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 

tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ 

tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 07 năm:   

……………………………… 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

………………………….” 

Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo H về 

tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 146 của 

BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự 

phát bình thường về tâm sinh lý và thể chất, danh dự và nhân phẩm của trẻ em được 

pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự an ninh tại địa phương, gây nhiều hậu quả xấu cho xã 

hội. Vì vậy, HĐXX xét thấy cần phải có mức hình phạt tù nghiêm khắc, cách ly bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, nhằm cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân 

có ích cho xã hội, cũng như tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bị cáo, sau khi 

phạm tội bị cáo đã đầu thú và tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho người bị hại, 

và được đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, đây là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS, xét 

thấy cần áp dụng khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

[6]. Về vật chứng của vụ án: Tại phiên tòa, chị L không yêu cầu nhận lại 01 bộ 

quần áo màu vàng sọc ca rô trắng. Áo cụt tay dài 46cm; quần đùi lưng thun, ống dài 

29cm là tang vật của vụ án. HĐXX thấy cần xử lý toàn bộ vật chứng theo Điều 46, 

Điều 47 của BLHS; Điều 106 của BLTTHS: 
 [7]. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc người đại diện theo pháp luật của bị 

hại và bị cáo tại phiên tòa thỏa thuận việc bồi thường dân sự số tiền là 30.000.000đ (ba 

mươi triệu đồng), bị cáo đã tác động gia đình bồi thường số tiền 3.000.000đ nộp ngày 

04/5/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện, theo biên lai thu tiền số xxx107. Bị 

cáo còn phải bồi thường số tiền còn lại là 27.000.000đ  
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[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại được 

quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật;  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng H phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 

tuổi”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 146; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

BLHS. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng H 04 (bốn) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt tạm giữ là ngày 09/01/2021. 

2. Về vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 46, Điều 47 của BLHS; Điều 106 của 

BLTTHS: 

Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 quần vải dài 102cm; 01 quần sịp đùi; 01 thắt lưng dài 116cm; 01 ca nhựa 

màu xanh lục hình trụ tròn, cao 14,5cm; 01 bao nilông màu trong suốt, kích thước 122 

x 70cm.  

- 01 bộ quần áo màu vàng sọc ca rô trắng; Áo cụt tay dài 46cm; quần đùi lưng 

thun, ống dài 29cm.  

 (Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/03/2021 giữa 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút và Chi cục Thi hành án dân sự huyện). 

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc người đại diện theo pháp luật của bị hại 

và bị cáo tại phiên tòa thỏa thuận việc bồi thường dân sự số tiền là 30.000.000đ (ba 

mươi triệu đồng), bị cáo đã tác động gia đình bồi thường số tiền 3.000.000đ nộp ngày 

04/5/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện, theo biên lai thu tiền số xxx2107. Bị 

cáo còn phải bồi thường số tiền còn lại là 27.000.000đ (hai mươi bảy triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, (đối với các trường hợp cơ quan thi hành 

án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được 

thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất 

quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự 2015.   

4. Về án phí: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Trọng H phải nộp 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- TAND tỉnh Đắk Nông;                          (đã ký) 

- VKSND tỉnh Đắk Nông. 

- Phòng PV06; PC10 CA tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;  

- VKSND huyện Cư Jút; 

- CA huyện Cư Jút; 

- Chi cục THADS huyện Cư Jút;  

- Bị cáo;  

- Người đại diện hợp pháp            DƯƠNG HÀ NGÂN 

Người bị hại 

- Lưu hồ sơ; VP.                                                                                            
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


